
Month/Tháng 03/2025

Currency
Tiền	tệ

VNĐ 4.87% p.a

VNĐ 2.47% p.a

VNĐ 2.40% p.a

Telephone/Điện	thoại : +84-24-3946-0600

AVERAGE	LENDING	INTEREST	RATES	AND	AVERAGE	DEPOSIT	INTEREST	RATES
LÃI	SUẤT	CHO	VAY	VÀ	TIỀN	GỬI	BÌNH	QUÂN

Website: https://www.bk.mufg.jp/global/globalnetwork/asiaoceania/hanoi.html

Notes/Ghi	chú:

‐	 The rate is calculated based on average historical data for all tenors.
			Mức	lãi	suất	trên	được	tính	trên	lãi	suất	bình	quân	của	dữ	liệu	thực	tế	phát	sinh	trong	tháng	báo	cáo	cho	tất	cả	các	kỳ	hạn.
‐	 The rate is for historical report purpose only. 
			Mức	lãi	suất	trên	phục	vụ	mục	đích	báo	cáo	dùng	dữ	liệu	quá	khứ	và	chỉ	mang	tính	chất	tham	khảo.
‐	 Interest is calculated on the actual number of days and the interest calculation basis is 365 days. Interest rates of other   foreign 
currencies or unquoted tenors, please contact the bank directly for details.
			Lãi	được	tính	trên	số	ngày	thực	tế	và	cơ	sở	tính	lãi	là	365	ngày.	 Lãi	suất	các	loại	ngoại	tệ	khác	hoặc	các	kỳ	hạn	không	niêm		yết,	đề	
nghị	Quý	khách	hàng	liên	hệ	trực	tiếp	với	Ngân	hàng	để	biết	thêm	chi	tiết.
‐	 For transaction execution, please contact the bank for the most updated rates.
		Để	thực	hiện	giao	dịch	phát	sinh	trong	ngày,	đề	nghị	liên	hệ	với	Ngân	hàng	để	được	cập	nhật	mức	lãi	suất	mới	nhất.

Address: 10th Floor, Tower 1, Capital Place, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Địa	chỉ:	Tầng	10,	Tháp	1,	Tòa	nhà	Capital	Place,	số	29	Liễu	Giai,	Phường	Ngọc	Khánh,	Quận	Ba	Đình,	Thành	phố	Hà	Nội,	Việt	Nam

MUFG	Bank,	Ltd.,	Hanoi	Branch
Ngân	hàng	MUFG	Bank,	Ltd.	‐	Chi	nhánh	TP.	Hà	Nội

Average	interest	rate
Lãi	suất	bình	quân

Average lending interest rate
Lãi	suất	cho	vay	bình	quân

Average deposit interest rate
Lãi	suất	tiền	gửi	bình	quân

Gap in interest rates
Chênh	lệch	lãi	suất	cho	vay	và	tiền	gửi	bình	quân

Interest rate (%) p.a.
Lãi	suất	(%)	mỗi	năm

Interest	Rate
Lãi	suất
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